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STT 

Họ và tên/ 

Năm sinh 

Nam 

Thành tích 

(xuất sắc trong học tập và 

làm kinh tế giỏi) 

Đơn vị/ 

Địa phương 
Ghi chú 

1 
Lương Phi Hải  

Năm sinh: 1994 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

UVBCH Đoàn Thị trấn Thuận Nam, Bí thư Chi 

đoàn khu phố Nam Tân, huyện Hàm Thuận Nam 
 

2 
Tạ Yến Chi 

Năm sinh: 2005 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 
Đoàn viên trường THPT Hàm Thuận Nam  

3 
Nguyễn Hữu Nhơn 

Năm sinh: 1992 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

Giám đốc Công ty TNHH Nấm Linh Chi  

Thương Nhân, huyện Đức Linh 
 

4 
Huỳnh Ngọc Tài 

Năm sinh: 2005 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

UV.BCH Đoàn trường nhiệm kỳ 2021-2022,  

Bí thư chi Đoàn 12A1, trường THPT Đức Linh, 

huyện Đức Linh 

 

5 
Trần Cao Đức 

Sinh năm: 1993 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

Ủy viên Ban Thường vụ Xã đoàn, Bí thư chi đoàn 

thôn 2 xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh 
 

6 
Hoàng Nữ Hà My 

Năm sinh: 2005 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

Bí thư chi đoàn 12A1, trường THPT Tánh Linh, 

huyện Tánh Linh  

7 
Phan Thanh Tuấn 

Năm sinh: 1995 
Thanh niên làm kinh tế giỏi Thanh niên xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình  

8 
Nguyễn Thị Phương Như 

Năm sinh: 2005 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

Ủy viên Ban Thường vụ đoàn trường THPT 

Nguyễn Thị Minh Khai, huyện Bắc Bình 
 

9 
Võ Xuân Đặng 

Năm sinh: 1990 
Thanh niên làm kinh tế giỏi Thanh niên xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân.  
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10 
Ngô Anh Tuấn 

Năm sinh: 1993 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

Phó Bí thư Đoàn Thị trấn Tân Nghĩa,  

huyện Hàm Tân. 
 

11 
Dương Lê Thành Phát 

Năm sinh: 2005 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

Bí thư chi đoàn 12A1 - Uỷ viên Ban chấp hành 

Đoàn trường THPT Lý Thường Kiệt, thị xã La Gi 
 

12 
Trần Vĩnh Trinh 

Năm sinh: 1996 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

Phó Bí thư chi đoàn thôn Cam Bình, xã Tân Phước, 

thị xã La Gi 
 

13 
Nguyễn Văn Hợp 

Năm sinh: 1994 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

Đoàn viên Chi Đoàn Thôn Thiện An, 

 xã Thiện Nghiệp, thành phố Phan Thiết. 
 

14 
Nguyễn Đông Dương 

Năm sinh: 2006 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

Đoàn viên Chi đoàn 11 Toán, Trường THPT 

chuyên Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết. 
 

15 
Đồng Duy Khang 

Năm sinh: 1995 
Thanh niên làm kinh tế giỏi Đoàn viên Xã Long Hải, huyện Phú Quý  

16 
Cao Thành Sang 

Năm sinh: 1998 
Thanh niên làm kinh tế giỏi Đoàn viên Xã Ngũ Phụng, huyện Phú Quý  

17 
Trần Bảo Trân 

Năm sinh: 2006 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

Ủy viên BCH Huyện đoàn – Bí thư Chi đoàn Lớp 

10A3 Trường THPT Tuy Phong, huyện Tuy Phong 
 

18 
Lựu Trọng Sư 

Năm sinh: 1996 
Thanh niên làm kinh tế giỏi Đoàn viên xã Phú Lạc, huyện Tuy Phong  

19 
Đinh Thị Bích Trâm 

Năm sinh: 2005 

Có thành tích xuất sắc 

trong học tập 

Bí thư chi đoàn 12A1, trường THPT Hàm Thuận 

Bắc,  huyện Hàm Thuận Bắc 
 

20 
Trần Thị Kim Lĩnh 

Năm sinh: 1992 
Thanh niên làm kinh tế giỏi 

Chủ cơ sở sản xuất, thương mại, dịch vụ Bảo long 

Bình Thuận, huyện Hàm Thuận Bắc 
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